
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CCCD

Giới 

tính
Thôn

Số hiệu 

XNKT
Dạng tật

Mức độ 

KT

Ngày họp 

xét

Loại đối 

tượng 

đang 

hưởng

Số điện thoại
Tên thân 

nhân

1 Trần Hạ My 19/06/1991 049191010964 Nữ

Thôn Trang 

Điền-Gia 

Nam

20539.000218

Thần 

kinh, tâm 

thần

Nặng 22/05/2026 Mới 0987969074
Trần Thị 

Bích Nga

2 Võ Ngọc Hà 24/02/1971 052071010105 Nam

Thôn Trang 

Điền-Gia 

Nam

20539.000219 Khác Nhẹ 22/05/2026 Mới 0963100957
Lê Thị Anh 

Nữ

3 Đỗ Văn Hoàng 12/08/1982 049082017512 Nam

Thôn Trang 

Điền-Gia 

Nam

20539.000220 Vận động Nặng 22/05/2026 mới 0384415440

4
Lê Thị Thanh 

Yên
31/12/1966 049166009982 Nữ

Thôn Trang 

Điền-Gia 

Nam

20539.000221 Vận động Nặng 22/05/2026 Mới 0354291230
Nguyễn Thị 

Diễm

5
Nguyễn Thị 

Dương
10/10/1979 049179017383 Nam

Thôn Mỹ 

Tân
20539.000222 Vận động Nhẹ 22/05/2026 Mới 0342761900 Lê Sĩ

6
Nguyễn Thị 

Dư
01/11/1937 026137003498 Nữ

Thôn Mỹ 

Tân
20539.000223 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026 tuất hưu 0938952709

Lương Văn 

Vỹ

7 Lê Thị Hai 25/03/1952 049152012054 Nữ
Thôn Mỹ 

Tân
20539.000224 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026

Khuyết 

tật nặng
0779482225

Dương Văn 

Ai

8 Đào Thị Ba 05/03/1941 049141006145 Nữ
Thôn Mỹ 

Hảo
20539.000225 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026

Hưu trí 

xã hội
0905232716

Lương Thị 

Hồng Nhựt 

9
Huỳnh Duy 

Phương
19/09/2008 049208012118 Nam

Thôn 

Khương 

Mỹ

20539.000226

Thần 

kinh, tâm 

thần

Nặng 22/05/2026 Mới 0369456607
Nguyễn Thị 

Liên

DANH SÁCH NIÊM YẾT XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÁNG 05.2026                                                                                                               

(Từ ngày 25/5/2026 đến hết ngày 29/5/2026)
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10
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm
08/02/1958 049158010014 Nữ

Thôn Mỹ 

Đông
20539.000227 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026

Khuyết 

tật nặng
0359445386

Võ Mậu 

Cạnh

11 Ngô Thị Bốn 03/10/1951 049151007261 Nữ
Thôn Gia 

Huệ
20539.000228 Khác

Không 

xác định
22/05/2026 Mới 0356400735

Ngô Thị 

Thu Thảo

12
Huỳnh Thị 

Chín
01/01/1937 049137008163 Nữ

Thôn 

Khương 

Mỹ

20539.000229 Vận động
Đặc biệt 

nặng
22/05/2026 Neo đơn 0368824961

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết

13
Nguyễn Thị 

Sáu
01/01/1933 049133005398 Nữ

Thôn 

Thanh Vân
20539.000230 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026 Tuất ls 0934918748

Nguyễn 

Văn Tiến 

14 Hồ Thị Em 12/12/1945 049145004087 Nữ
Thôn Lâm 

Yên
20539.000231 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026

Hưu trí 

xã hội
0344282738

Nguyễn Thị 

Như Lâm

15
Lương Thị 

Thanh
12/12/1942 048142001959 Nữ

Thôn Lâm 

Yên
20539.000232 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026 tuất hưu 0905744805 Lê Thị Duy Ái

16 Ngô Văn Hiền 10/10/1958 049058008791 Nam
Thôn Phú 

Phước
20539.000233 Vận động Nhẹ 22/05/2026 Mới 0889579317

17
Lê Thị Ánh 

Nguyệt
10/10/1971 049171008465 Nữ Thôn Ô Gia 20539.000234 Vận động Nhẹ 22/05/2026 Mới 0384195625 Nguyễn Đại

18
Lương Thị 

Mên
02/05/1970 049170006226 Nữ Thôn Ô Gia 20539.000235

Thần 

kinh, tâm 

thần

Nặng 22/05/2026
Khuyết 

tật nặng
0393656893 Trần Tường

19
Nguyễn Hoàng 

Hiếu
04/10/2009 049209007093 Nữ

Thôn Mỹ 

Hảo
20539.000236 Vận động

Đặc biệt 

nặng
22/05/2026 NQ 41 0934817554

Huỳnh Thị 

Mận

20 Ngô Phi Thọ 16/08/1958 049058004591 Nam
Thôn Lâm 

Yên
20539.000237 Khác

Không 

xác định
22/05/2026 NQ 41 0392879244

21
Phan Văn 

Châu
01/01/1968 049068013293 Nam

Thôn Tây 

Gia 
20539.000238 Khác

Không 

xác định
22/05/2026 Mới 0935021790

Võ Thị 

Hồng
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Lê Thị Duy Ái
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